
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 GL1920X312 Lê Mỹ Thanh Tuyền ET1920X2 750,000      22/06/2020

2 KT1820X164 Trần Thị Diểm Kiều EF1820X1 900,000      22/06/2020

3 EF20V1X106 Lê Kiều Anh EF20V1X1 3,000,000   22/06/2020

4 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 2,250,000   23/06/2020

5 XH1880X007 Lưu Ngọc Diễm Nhi ET1880X1 3,300,000   24/06/2020

6 FL18V1X302 Hoàng Thị Kim Thủy ET18V1X2 2,700,000   24/06/2020

7 3,000,000   25/06/2020

Cung cấp MSSV và họ 

tên để cập nhật học phí 

bạn nhé!

8 Đàm Văn Tranh CNTT 300,000      26/06/2020

9 KT1821X109 Nguyễn Thị Hồng Ngân EF1821X2 3,900,000   27/06/2020

10 FL19V1X022 Trần Mỹ Tường ET19V1X1 3,000,000   01/07/2020

11 FL19V1X111 Trần Anh Thư EF19V1X1 1,800,000   01/07/2020

12 LK2032X046 Nguyễn Thị Bé Chúc ET2032X1 2,400,000   08/07/2020

13 FL19V1X321 Trần Thanh Nhàn ET19V1X2 1,500,000   09/07/2020

14 KT1820X103 Nguyễn Thị Chính EF1820X1 3,900,000   09/07/2020

15 PY19V1X411 Nguyễn Thị Cẩm Giang EF19V1X2 600,000      09/07/2020

16 PY1880X029 Lê Thị Kim Ánh ET1880X1 300,000      10/07/2020

Từ ngày: 22/06/2020 - 12/07/2020
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